
Ngày tháng Thu Chi Tồn
3,738,702,459

4/1/2024 Chị ADTB  T4 ủng hộ KTX 500,000 3,739,202,459

4/1/2024 Anh Huynh Van Tan ủng hộ KTX 200,000 3,739,402,459

4/1/2024 Chị Nguyen Thi Thuy Linh CMTX T4 200,000 3,739,602,459

4/1/2024 Chi phí ngày 01/04/2024 54,000,000          3,685,602,459

4/2/2024 Anh Tăng Quân Nam CMTX T4 3,000,000 3,688,602,459

4/2/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 02/4/24 (234 phiếu) 468,000 3,689,070,459

4/2/2024 Chi phí ngày 02/04/2024 2,935,000            3,686,135,459

4/3/2024 A/c Lam Vi Nghiem ủng hộ KTX 500,000 3,686,635,459

4/3/2024 Chị KLHuong CMTX T4 200,000 3,686,835,459

4/4/2024 Chị Thuận (Q10) ủng hộ KTX 1,000,000 3,687,835,459

4/4/2024 Chị Ngọc Liên (Q3) ủng hộ KTX 200,000 3,688,035,459

4/4/2024 Chị Thuan Ngan ủng hộ KTX 500,000 3,688,535,459

4/4/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 04/4/24 (259 phiếu) 518,000 3,689,053,459

4/4/2024 Chi phí ngày 04/04/2024 230,000               3,688,823,459

4/5/2024 Chi phí ngày 05/04/2024 1,150,000            3,687,673,459

4/6/2024 Chị Lan ủng hộ KTX 200,000 3,687,873,459

4/6/2024 A/c Nguyễn Phương Đài ủng hộ KTX 200,000 3,688,073,459

4/6/2024 Chiến dịch tình nguyện UP (ĐHKT luật) ủng hộ KTX 500,000 3,688,573,459

4/6/2024 Chị Kiều Trần (Q10) ủng hộ KTX 600,000 3,689,173,459

4/6/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 06/4/24 (188 phiếu) 376,000 3,689,549,459

4/8/2024 Chị Nguyen Thi Hai Huong ủng hộ KTX 500,000 3,690,049,459

4/8/2024 Chị To Hien Trinh CMTX T4 500,000 3,690,549,459

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2,000đ SÀI GÒN 
THÁNG 04/2024

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết
Tồn đầu tháng 04/2024



Ngày tháng Thu Chi Tồn

4/8/2024 Chi phí ngày 08/04/2024 520,744               3,690,028,715

4/9/2024 Chị Le Thi Bich Phuong ủng hộ KTX 1,000,000 3,691,028,715

4/9/2024 Anh Quoc Vo ủng hộ KTX 2,000,000 3,693,028,715

4/9/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 09/4/24 (201 phiếu) 402,000 3,693,430,715

4/9/2024 Chi phí ngày 09/04/2024 293,000               3,693,137,715

4/10/2024 Anh Do Huu Minh CMTX T4 500,000 3,693,637,715

4/10/2024 Cô Tám (Q10) ủng hộ KTX 50,000 3,693,687,715

4/10/2024 Chị Kim Quyên ủng hộ KTX 100,000 3,693,787,715

4/11/2024 Anh Ngụy Như Nam (Q10) ủng hộ KTX 500,000 3,694,287,715

4/11/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 11/4/24 (223 phiếu) 446,000 3,694,733,715

4/11/2024 Chi phí ngày 11/04/2024 900,000               3,693,833,715

4/12/2024 Chị Le Quynh Nhu ủng hộ KTX 500,000 3,694,333,715

4/12/2024 Gia đình Minh Thảo CMTX T4 5,000,000 3,699,333,715

4/13/2024 Chị Dương Huệ Hảo (Q11) ủng hộ KTX 2,000,000 3,701,333,715

4/13/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 13/4/24 (171 phiếu) 342,000 3,701,675,715

4/13/2024 Chi phí ngày 13/04/2024 167,000               3,701,508,715

4/14/2024 Chi phí ngày 14/04/2024 2,300,000            3,699,208,715

4/15/2024 Chi phí ngày 15/04/2024 843,480               3,698,365,235

4/16/2024 Cty mỹ phẩm Minh Phượng ủng hộ KTX 2,000,000 3,700,365,235

4/16/2024 Anh Phan Ngọc Tứ (Q4) ủng hộ KTX 5,000,000 3,705,365,235

4/16/2024 Chị Phạm Thị Ngọc Diệp (Úc) ủng hộ KTX 20,000 3,705,385,235

4/16/2024 Bà Út (Q10) ủng hộ KTX 200,000 3,705,585,235

4/16/2024 Anh Tung ủng hộ KTX 200,000 3,705,785,235

4/16/2024 Chị Hong Loan ủng hộ KTX 500,000 3,706,285,235

4/16/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 16/4/24 (209 phiếu) 418,000 3,706,703,235

4/16/2024 Chi phí ngày 16/04/2024 760,000               3,705,943,235

4/17/2024 Chi phí ngày 17/04/2024 640,000               3,705,303,235

4/18/2024 MTQ có số GD 0348067458 ủng hộ KTX 10,000 3,705,313,235

Chi tiết



Ngày tháng Thu Chi Tồn

4/18/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 18/4/24 (231 phiếu) 462,000 3,705,775,235

4/18/2024 Chi phí ngày 18/04/2024 2,069,000            3,703,706,235

4/19/2024 Chị Doit CMTX T4 1,000,000 3,704,706,235

4/19/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 20/4/24 (211 phiếu) 422,000 3,705,128,235

4/20/2024 Chi phí ngày 20/04/2024 1,767,000            3,703,361,235

4/23/2024 Anh Trung Hớn Vỹ (Q10) ủng hộ KTX 2,000,000 3,705,361,235

4/23/2024 Chị Trần thị Ngọc Diễm (Q5) ủng hộ KTX 500,000 3,705,861,235

4/23/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 23/4/24 (204 phiếu) 408,000 3,706,269,235

4/23/2024 Chi phí ngày 23/04/2024 200,000               3,706,069,235

4/24/2024 Chi phí ngày 24/04/2024 1,440,000            3,704,629,235

4/25/2024 Cty Viet Nam Event Group (Q3) ủng hộ KTX 3,000,000 3,707,629,235

4/25/2024 Anh Hiếu - Chị Trúc (Q12) ủng hộ KTX 500,000 3,708,129,235

4/25/2024 Anh Phúc - Chị Sương (Q12) ủng hộ KTX 200,000 3,708,329,235

4/25/2024 Anh Trung - Chị Thảo ủng hộ KTX 200,000 3,708,529,235

4/25/2024 Lãi T4 ATM 8,782 3,708,538,017

4/25/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 25/4/24 (247 phiếu) 494,000 3,709,032,017

4/25/2024 Chi phí ngày 25/04/2024 840,000               3,708,192,017

4/27/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 27/4/24 (265 phiếu) 530,000 3,708,722,017

4/27/2024 Chi phí ngày 27/04/2024 369,000               3,708,353,017

4/28/2024 Chị Lê Hoàng Oanh (Q10) ủng hộ KTX 1,000,000 3,709,353,017

4/29/2024 A/c Vo Thao ủng hộ KTX 500,000 3,709,853,017

4/30/2024 A/c Kristy Ngo ủng hộ KTX 1,300,000 3,711,153,017

4/30/2024 A/c Sondra usa ủng hộ KTX 1,530,000 3,712,683,017

4/30/2024 MTQ có số GD 627981.300424.121616 ủng hộ KTX 1,000,000 3,713,683,017

4/30/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 30/4/24 (212 phiếu) 424,000 3,714,107,017

4/30/2024 Chi phí ngày 30/04/2024 17,040,000          3,697,067,017

46,828,782       88,464,224        3,697,067,017Tổng 

Chi tiết



Thu Chi Tồn
3,738,702,459

8,782                 
9,900,000           

31,210,000         
5,710,000           

88,464,224         
46,828,782      88,464,224       3,697,067,017

Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
4/1/2024 Tiền thuê nhà qc Cần Thơ năm 2024 tháng 12 4,500,000 54,000,000

54,000,000
4/2/2024 Chả cá basa tươi kg 10 32,000 320,000

Thịt xay kg 10 75,000 750,000
Chả cá basa hấp kg 10 32,000 320,000
Chuối kg 200,000
Thịt  đùi kg 13 50,000 650,000
Thịt ba rọi kg 9 55,000 495,000
Khăn giấy cây 2 90,000 180,000
Tăm hộp 1 20,000 20,000

2,935,000
4/4/2024 Chuối kg 200,000

Sà xay kg 2 15,000 30,000
230,000

4/5/2024 Cá sòng kg 40 28,000 1,120,000
Phí ship cá lần 1 30,000 30,000

1,150,000
4/8/2024 Tiền điện T3/2024 tháng 1 520,744 520,744

520,744
4/9/2024 Chuối kg 200,000

Nắp đậy bồn rửa chén cái 10 9,300 93,000
293,000

Tổng chi phí
* Tồn quỹ tháng 04/2024

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 
THÁNG 04/2024

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

Tiền bán phiếu ( 2,855 phiếu)

Chi tiết
* Tồn đầu kì
Tiền lãi
CMTX
CMKTX



Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
4/11/2024 Chả cá basa hấp kg 20 32,000 640,000

Chuối kg 200,000
Bóng đèn cái 1 60,000 60,000

900,000
4/13/2024 Chuối kg 100,000

Hộp đựng cơm cây 1 37,000 37,000
Sà xay kg 2 15,000 30,000

167,000
4/14/2024 Đùi tỏi lớn kg 30 47,000 1,410,000

Trứng non kg 10 89,000 890,000
2,300,000

4/15/2024 Tiền nước T4 tháng 1 843,480 843,480
843,480

4/16/2024 Chuối kg 200,000
Bánh ướt kg 40 14,000 560,000

760,000
4/17/2024 Chả cá basa tươi kg 10 32,000 320,000

Chả cá basa hấp kg 10 32,000 320,000
640,000

4/18/2024 Thịt xay kg 5 75,000 375,000
Chuối kg 200,000
Thịt  đùi kg 12.5 50,000 625,000
Thịt ba rọi kg 15.8 55,000 869,000

2,069,000
4/20/2024 Phí VS T4 tháng 1 240,000 240,000

Phí Internet quán cơm T3 tháng 1 660,000 660,000
Phí Điện thoại bàn T3 tháng 1 27,000 27,000
Chả cá basa hấp kg 20 32,000 640,000
Chuối kg 200,000

1,767,000
4/23/2024 Chuối kg 200,000

200,000
4/24/2024 Cá basa cắt khúc kg 30 48,000 1,440,000

1,440,000
4/25/2024 Chuối kg 200,000

Chả cá basa tươi kg 10 32,000 320,000

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG



Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
4/25/2024 Chả cá basa hấp kg 10 32,000 320,000

840,000
4/27/2024 Hóa đơn giấy cuốn 5 9,000 45,000

Phiếu giữ xe cuốn 20 4,200 84,000
Hủ đựng tăm hủ 5 4,000 20,000
Cước chà nhôm cái 6 20,000
Chuối kg 200,000

369,000
4/30/2024 Chuối kg 200,000

Chi lương tháng 4/2024 Lê Tuấn Tú tháng 1 9,000,000 9,000,000
Chi lương kế toán T4/2024 Loannguyen tháng 1 4,000,000 4,000,000
Chi lương Minh Long công nhật 13 120,000 1,560,000
Chi lương Thu Thương công nhật 13 120,000 1,560,000
Chi lương  Quý Đôn công nhật 6 120,000 720,000

17,040,000
88,464,224TỔNG CỘNG CHI PHÍ THÁNG 04

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG


